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1. Tên môn học: 
 Tự động hóa trong công nghệ chế biến dầu mỏ
Automation of processing oil and gas
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 5
4. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp:


22,5 tiết (1,5 tiết/tuần)


+ Lý thuyết: 

20 tiết

+ Bài tập: 

1,5 tiết

+ Kiểm tra: 

1 tiết
- Thí nghiệm: 

15 tiết (1 tiết thực hành/tuần) 
- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật đo lường
6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở lý thuyết tự động hóa điều khiển, các thiết bị đo lường, phần tử trong hệ thống tự động hóa và các hệ thống điều khiển quá trình công nghệ lọc hóa dầu. Trên cơ sở đó, người học hiểu, ứng dụng và có thể thiết kế hệ thống tự động hóa điều khiển quá trình công nghệ chế biến dầu mỏ trong công việc sau này.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Kiến thức trong môn học được phân bố theo 5 chương. Chương 1 và chương 2 sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống điểu khiển cũng như các lý thuyết điều khiển tựu động khác nhau. Các chương 3 và 4 sẽ giới thiệu về kỹ thuật đo lường, hệ thống tự động hóa trong công nghiệp. Riêng chương 5 sẽ tập trung trình bày về tự động hóa trong công chế biến dầu khí.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Tự động điều khiển quá trình liên tục (bản tiếng Anh), Carlos A. Smith, Wiley-Interscience, 2002.
· Sách tham khảo:  
[2] Practical Process Control for Engineers and Technicians, Wolfgang Altmann, Newnes, 2005.

[3] Practical SCADA for industry, David Bailey, Edwin Wright, Newnes, 2003.
[4] Feedback control systems, Charles L. Phillips, Royce D. Harbor, 4th Edition, Prentice Hall, 2000.
[5] Tự Động Hoá Sản Xuất, Trần Văn Đích, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2006. 
[6] Điều Khiển Bằng Khí Nén Trong Tự Động Hoá Kỹ Nghệ, Nguyễn Thành Trí, NXB Đà Nẵng, 2007. 
[7] Giao Diện Người Và Máy HMI - Tự Động Hoá Trong Công Nghiệp Với S7 Và Protool, Trần Thu Hà, NXB Hồng Đức, 2008. 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

10 %
· Bài tập: 



10 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

20 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Giới thiệu tổng quan hệ thống điều khiển công nghệ quá trình

1.1. Cấu trúc hệ thống điều khiển công nghệ quá trình

1.2. Đối tượng điều khiển trong lĩnh vực dầu khí
	1 LT
	Tài liệu [1]
Chương 1
	Đọc tài liệu tham khảo

[2], [3]

	Chương 2: Lý thuyết điều khiển tự động

2.1. Nguyên lý điều khiển phản hồi, bù
2.2. Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ công nghệ hệ thống
2.3. Hệ tĩnh học và hệ phi tính
2.4. Đặc tính tĩnh học và động học
2.5. Mô hình toán học của hệ điều khiển liên tục
2.6. Đại số sơ đồ khối
2.7. Tiêu chuẩn ổn định hệ thống
2.8. Chất lượng của hệ thống điều khiển tự động
2.9. Các hàm điều khiển P, PI, PID
2.10. Phương pháp lựa chọn bộ điều khiển
	6 LT,
1,5 BT,

5 TN – Bài 1,2,3
	Tài liệu [1]
Chương 2
Chương 3


	Đọc tài liệu tham khảo [4], [5]

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 KT
	
	

	Chương 3: Kĩ thuật và thiết bị đo lường tự động hóa

3.1. Phương pháp và thiết bị đo nhiệt độ

3.2. Phương pháp và thiết bị đo áp suất

3.3. Phương pháp và thiết bị đo lưu lượng

3.4. Phương pháp và thiết bị đo bậc

3.5. Cơ cấu làm việc Van. Các loại Van. Lựa chọn Van
	5 LT,

4 TN - Bài 4,5
	Tài liệu [2]
Chương 2
Chương 3
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [6]

	Chương 4: Hệ thống tự động hóa

4.1. Thiết bị điều khiển khả trình PLC

4.2. Cấu trúc hệ tự động hóa điều khiển và chức năng

4.3. Hệ thống SCADA, hệ thống DCS
	4 LT,

3 TN – Bài 6
	Tài liệu [3]
Chương 1
Chương 2
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [3], [5], [7]

	Chương 5: Tự động hóa công nghệ quá trình trong dầu khí

5.1. Phân tử trong sơ đồ công nghệ

5.2. Hệ thống điều khiển tháp chưng cất

5.3. Hệ thống điều khiển tháp hấp phụ

5.4. Hệ thống điều khiển lò đốt

5.5. Hệ thống điều khiển thiết bị tách

5.6. Hệ thống điều khiển thiết bị gia nhiệt 

5.7. Hệ thống điểu khiển bơm

5.8. Hệ thống điều khiển máy nén
	4 LT,

3 TN – Bài 7
	
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [3], [5], [7]




13. Nội dung các bài thí nghiệm:

- Bài 1: Thí nghiệm đặc tính tĩnh học và động học
1.1. Xác định đặc tính tĩnh học hệ tự động
1.2. Xác định đặc tính động học hệ tự động

- Bài 2: Thí nghiệm chất lượng hệ thống điều khiển
2.1. Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển
- Bài 3: Thí nghiệm bộ điều khiển P, PI, PID
3.1. Khảo sát ảnh hưởng của bộ điều khiển P, PI, PID
3.2. Thiết kế bộ điều khiển PID

- Bài 4: Thí nghiệm thiết bị đo lường tự động hóa

4.1. Phương pháp, thiết bị đo nhiệt độ

4.2. Phương pháp, thiết bị đo áp suất

4.3. Phương pháp, thiết bị đo lưu lượng

4.4. Phương pháp, thiết bị đo bậc

- Bài 5: Thí nghiệm Van công nghiệp

5.1. Cơ cấu các loại Van (Van cửa, Van điều tiết, Van bướm, Van màng, Van một chiều)

5.2. Cơ cấu Van điều khiển

5.3. Lựa chọn Van

- Bài 6: Thí nghiệm hệ tự động hóa
6.1. Thiết bị điều khiển khả trình PLC, PAC
6.2. Cấu trúc, mô phỏng hệ SCADA
6.3. Cấu trúc, mô phỏng hệ DCS
- Bài 7: Thí nghiệm mô hình điều khiển quá trình trong dầu khí
7.1. Hệ điều khiển bơm
7.2. Hệ điều khiển máy nén
7.3. Hệ điều khiển thiết bị gia nhiệt
7.4. Hệ điều khiển tháp chưng cất
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